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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BB                                                  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BT 

      

Bản án số: 23/2022/HS-ST    

Ngày: 02/3/2022     
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB, 

TỈNH BT 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn A.
 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Nguyễn Thị H. 

                                            2/ Ông Bá Đình T 

- Thư ký phiên tòa: Ông Bá Văn N - Thư ký Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh 

BT. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện BB tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Th - Kiểm sát viên.  

Ngày 02 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh BT, xét 

xử sơ thẩm, công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 103/2021/TLST-HS ngày 11 

tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 125/2020/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 11 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 68/2022/QĐ-HSST ngày 

22/12/2021; Thông báo số 05/TB-TA ngày 11/01/2022; Thông báo số 10/TB-TA 

ngày 08/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện BB đối với bị cáo sau: 

N u    V    r, sinh năm 1978; Tên gọi khác: Không; Nơi sinh: Tỉnh TTH; 

Đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 16, khu vực 6, phường KL, thành 

phố H, tỉnh TTH (nay là số 4/2/11 Nguyễn Phúc L, phường KL, thành phố H, tỉnh 

TTH); Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 4/12; Dân tộc: Kinh; 

Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Tạ, 

sinh năm 1945 (đã chết) và bà Trần Thị Hư, sinh năm 1942. Bị cáo có 01 người chị 

sinh năm 1970, bị cáo là con út trong gia đình; bị cáo có vợ tên là Lê Thị Hi, sinh 

năm 1986. Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2020. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp bị cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.  
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- Bị hại: Ông Nguyễn Xuân L, sinh năm 1963 (Đã Chết) 

-   ư i đại  iện h p ph p      ị hại  Chị Nguyễn Thị Xuân Tr, sinh năm 

1990 (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.  

-   ư i có quyền l i, n hĩ  vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 

1966 (có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 120 Lê Duẫn, phường PH, thành phố H, tỉnh TTH. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu  ó tron  hồ sơ vụ  n và  iễn  iến tại phiên toà, nội  un  

vụ  n đư   tóm tắt như s u: 

Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1978, ở Tổ 16, khu vực 6, phường KL, thành phố H, 

tỉnh TTH (nay là số 4/2/11 Nguyễn Phúc L, phường KL, thành phố H, tỉnh TTH) có 

giấy phép lái xe ô tô hạng C, số 520986000499 do Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa 

Thiên Huế cấp ngày 16/5/2019 điều khiển xe ô tô biển số 75C-108.91 là đúng quy 

định. (Theo Kết luận giám định số 1339/KLGĐ-PC09 ngày 16/12/2020 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận)  

Khoảng 00 giờ 40 phút ngày 10/11/2020, Nguyễn Văn Tr được sự phân công 

của công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải Th Lành do Phạm Thị L, sinh năm 1969 ở 

số 12 Lê Duẩn, phường PT, thành phố H, tỉnh TTH làm Giám đốc, Tr một mình 

điều khiển xe ô tô biển số 75C-108.91 chở hàng hóa đi từ thành phố Hồ Chí Minh 

đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày, Tr điều khiển xe ô 

tô biển số 75C-108.91 đến khu vực Km 1643 + 800m Quốc lộ 1A có biển báo hiệu 

giao nhau với đường không ưu tiên thuộc địa phận thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trên phần đường phải hướng Phan Thiết đi Phan 

Rang với tốc độ khoảng 60 Km/h trên làn đường dành cho xe ô tô. Lúc này, Tr nhìn 

thấy phía trước có đoạn mở dải phân cách và không có người và phương tiện qua lại 

nơi đoạn mở, không quan sát biển báo hiệu mà cho xe tăng tốc độ lên hơn 70 Km/h 

để chạy. Khi xe ô tô do Tr điều khiển chạy cách đầu đoạn mở khoảng 02 - 03 mét 

thì Tri phát hiện Nguyễn Xuân L, sinh năm 1963 ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đang điều khiển xe mô tô biển số 86B2-204.62 

chạy từ giữa tim đường đoạn mở dải phân cách gần sát đầu đoạn mở băng qua 

đường hướng từ trái qua phải theo chiều xe của Tr chạy và cách xe Tr khoảng 04 

mét, lúc này xe Tr chạy với tốc độ 72Km/h, Tri bóp còi, đạp phanh và đánh tay lái 

sang bên phải theo chiều đi của xe Tr chạy để tránh nhưng không tránh kịp dẫn đến 

xe mô tô của Lộ điều khiển và xe ô tô của Tri điều khiển va chạm vào nhau làm xe 

mô tô của Lộ điều khiển ngã xuống đường và Lộ bị cuốn vào gầm xe ô tô. Xe ô tô 

của Tr chạy thêm khoảng 10 mét thì dừng lại trên làn đường hỗn hợp dành cho xe 
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mô tô và xe thô sơ. Nguyễn Xuân Lộ bị bánh xe ô tô chèn qua người chết tại chỗ, 

hai xe ô tô và xe mô tô hư hỏng. (Bút lục 105-108 )  

Sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường 

vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 10/11/2020, xác định: Hiện trường còn nguyên vẹn.  

Đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A tại đoạn mở dải phân 

cách, đi qua khu vực dân cư, đường được trải nhựa đen, bằng phẳng, được áp dụng 

lưu thông hai chiều ở giữa tâm đường có dải phân cách cứng bằng bê tông chia 

đường thành hai chiều riêng biệt, mỗi chiều đường có ba làn đường, làn đường ô tô 

rộng 3,5m, làn đường hỗn hợp ô tô và mô tô rộng 3,5m, làn đường hỗn hợp xe mô tô 

và xe thô sơ rộng 2m, hiện trường xảy ra vụ tai nạn nằm trong phạm vi điều chỉnh 

của biển cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên bên phải. 

Đặt vị trí số (1) đến số (2): Vết chà phanh làn bánh xe bên phải xe ô tô 75C-

108.91; số (3) đến số (4): vết chà phanh làn bánh xe bên trái xe ô tô 75C-108.91; số 

(5) đến số (6): vết cày không liên tục của xe mô tô 86B2-204.62; số (7) vị trí mảnh 

vỡ để lại tại hiện trường; số (8): vị trí nạn nhân. 

Chọn hướng Phan Thiết đi Phan Rang làm chiều khám nghiệm; chọn điểm mốc 

là biển cảnh báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên đo đến vị trí số (1); 

chọn mép đường bên phải Phan Thiết đi Phan Rang làm mép đường chuẩn. 

Dấu vết nằm trên làn đường xe ô tô và xe mô tô và làn xe mô tô và thô sơ để lại 

vết chà liên tục của làn bánh xe bên phải của xe ô tô 75C-108.91 có kích thước dài 

21,80m, rộng 40cm, có chiều hướng cùng chiều khám nghiệm và xiên vào lề phải 

của làn xe mô tô và xe thô sơ. Đầu vết (1) cách mép đường phải là 5,10m, cuối vết 

(2) cách mép đường phải là 1,25m. 

Vết chà phanh dài liên tục của làn bánh xe bên trái của xe ô tô 75C-108.91 nằm 

trên làn đường xe ô tô và xe mô tô, có chiều hướng cùng chiều khám nghiệm, có 

kích thước dài 6,55m, rộng 0,40m, tâm đầu vết (3) cách mép đường phải 3,50m, tâm 

cuối vết (4) cách mép đường phải là 2,0m đo đến vị trí số (2) là 2,30m. 

Trên làn đường hỗn hợp xe mô tô và xe ô tô để lại vết cày không liên tục, có 

kích thước dài 6,50m, có chiều hướng cùng chiều khám nghiệm. Tâm đầu vết (5) 

cách cách mép đường phải 4,10m, tâm cuối vết (6) cách mép đường phải là 4,05m 

trùng với vị trí ngã của cần gác chân trước bên phải xe mô tô 86B2-204.62. 

Trên làn đường xe ô tô và xe mô tô để lại hai mảnh vỡ kim loại vị trí (7) tâm 

hai mảnh vỡ cách 1,50m, vị trí mảnh vỡ gần nhất cách mép đường phải 3,3m. Trung 

điểm hai mảnh vỡ đo đến vị trí (3) là 1,10m. 

Xe mô tô 86B2-204.62 ngã nghiêng về bên phải nằm trên làn đường hỗn hợp 

xe ô tô và xe mô tô, đầu xe hướng vào tim đường, đuôi hướng vào lề phải. Tâm trục 

bánh xe trước đo vào mép đường phải là 4,60m. Tâm trục bánh sau đo vào mép 

đường phải 3,55m. 
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Xe ô tô 75C-108.91 dừng trên làn đường xe cơ giới thô sơ hỗn hợp, bên đầu xe 

hướng Phan Rang, đuôi xe hướng Phan Thiết. Tâm làn bánh xe bên trái, từ trước ra 

sau đo vào mép đường phải lần lượt là: 1,52m, 1,52m, 1,60, 1,80m, 1,80m. Tâm làn 

bánh xe sau cùng bên trái đo đến tâm bánh sau xe mô tô 86B2-204.62 là 10,30m. 

Nạn nhân (8) nằm úp mặt xuống đường, đầu quay về lề phải, chân quay về 

hướng tim đường, nằm trên vạch sơn phân chia làn đường hỗn hợp xe mô tô và ô tô 

và làn đường xe mô tô thô sơ hỗn hợp bên phải. (8) đỉnh đầu đo vào mép đường 

1,18m, bàn chân phải đo đến tâm làn bánh xe bên trái thứ hai hướng từ sau ra trước 

là 0,60m. 

Điểm cố định được đo từ tâm vị trí số (1) ngược chiều khám nghiệm vuông góc 

đến tâm đầu dải phân cách giữa tim đường có kích thước là 2,60m + 4,60m = 

7,20m. 

Đo từ biển báo nguy hiểm giao nhau với đường không ưu tiên đến đầu vết chà 

(1) là 27,60m. ( Bút lục 32-33)  

* Khám phương tiện: Xe ô tô 75C-108.91 

Mặt ngoài làn hông bánh xe phía trước bên trái của trục 1 tính từ trước ra sau 

có dấu vết trà xước cao su, kích thước (30 x 09)cm, tâm vết cách tâm trục bánh xe 

40cm. Mặt ngoài 2/3 dè chắn bùn sau bánh xe trước bên trái của trục 1 có vết nứt 

gãy kích thước (37 x 14)cm, tâm vết cách đất 65cm. Mặt ngoài làn hông bánh xe 

phía trước bên trái của trục 2 tính từ trước ra sau có vết chà xướt cao su, kích thước 

(30 x 17)cm, tâm vết cách tâm trục bánh xe 42cm. (Bút lục số 34-35)    

* Khám phương tiện: Xe mô tô 86B2-204.62 

Khám xe ở tư thế chống tóa giữa. Công tắc đèn chiếu sáng ở tình trạng mở. 

Bung lệch ốp nhựa mặt trên phía trước đầu xe về trước 2,5cm. Không có đế gương 

chiếu hậu bên phải. Góc trên chụp đèn xi nhan trước bên phải đến góc phải ốp nhựa 

mặt trước đầu xe có vùng chà xước nhẹ hướng từ trái qua phải, kích thước (08 

x03)cm. Mặt trước phía trong cần thắng tay bên phải có vết chà khuyết kim loại 

hướng trái qua phải kích thướt (05 x 0,5)cm. Mặt trước đầu cần thắng tay có vết chà 

xướt kim loại hướng trái qua phải, kích thước (1,5 x 1,5)cm, cần thắng tay bị kẹt ở 

vị trí lệch về phía sau. Mặt trước đầu ống cao su tay cầm lái bên phải có vết rách 

khuyết cao su hướng từ trái qua phải, kích thước (02 x 03)cm. Cần để chân phía 

trước bên phải bị cong lệch, hướng trước ra sau. Đầu cần sắt để chân có vết chà 

xước kim loại kích thước (1,5 x 1,5)cm. Ống cao su gắn cần để chân có vết bông 

tróc, rách khuyết kích thước (05 x 04)cm. Gãy bát nối cần để sau bên phải với bô xe, 

bung rời ốp kim loại bảo vệ phía sau bô xe. Mặt ngoài chóa đèn xi nhan bên phải, 

phía sau có vùng bị gãy bể kích thước (08 x 06)cm. Dùng chìa khóa khởi động xe 

thì hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu (xin nhan) hoạt động bình thường. (Bút 

lục số 36-37)      
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*Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 1242/PY-PC09 ngày 30/11/2020 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận: Nguyên nhân tử 

vong của Nguyễn Xuân Lộ. 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa chấn thương vùng đầu mặt, vùng ngực - 

bụng, vùng lưng - mông và tay trái. Gãy sập xương sườn ngực phải, ngực trái và 

xương ức, vỡ tạng khoang ngực. Gãy kín xương vai trái. Gãy kín đầu trong xương 

đòn trái. Gãy kín cung bên xương sườn ngực trái. Vết thương lóc da từ giữa trên 

cánh tay trái đến cẳng tay và mu bàn tay trái. 

2. Nguyên nhân chết: Nguyễn Xuân Lộ chết: sốc chấn thương không hồi phục 

do đa chấn thương. 

3. Kết luận khác: Nồng độ cồn (Ethanol) trong máu của Nguyễn Xuân Lộc tại 

thời điểm khám nghiệm là 182,19 mg/100mL. (Bút lục số 50-51). 

Về ta  , vật chứ   của vụ á : Cơ quan điều tra tạm giữ xe ô tô biển số 75C-

108.91 và xe mô tô biển số 86B2-204.62, sau khi khám phương tiện, Cơ quan điều 

tra đã xử lý giao trả lại xe ô tô biển số 75C-108.91 cho Nguyễn Văn Th là người 

được bà Phạm Thị Là ủy quyền và xe mô 86B2-204.62 cho Nguyễn Thị Xuân Tr (là 

con ông Nguyễn Xuân Lộc) được gia đình ủy quyền theo quy định. (Bút lục số 145, 

150). 

  Đối với giấy phép lái xe ô tô hạng C, số 520986000499, mang tên Nguyễn 

Văn Tr do Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/5/2019 sẽ được 

chuyển kèm theo hồ sơ vụ án. 

Về trách  hiệm dâ  sự: Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện nhà xe cùng với 

Nguyễn Văn Tr đã thăm hỏi, bồi thường thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại với số 

tiền 110.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân Tr (con ông Nguyễn Xuân Lộ) được 

gia đình ủy quyền nhận đầy đủ số tiền nói trên, đồng thời bà Tr làm đơn bãi nại cho 

Nguyễn Văn Tr. (Bút lục số 123-124) 

Quá trình điều tra bị can Nguyễn Văn Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

nêu trên; lời khai nhận của Tr phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám 

phương tiện và kết quả giám định pháp y. 

Theo bản cáo trạng số 98/CT-VKS.HBB ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Viện 

Trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện BB đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Tr về tội 

“   p  m quy   n  v  tham g a g ao t ông  ường bộ” được quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, vị đại diện Việm kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận hành vi phạm tội của bị cáo thực hiện đã đủ yếu tố cấu thành tội “   p  m quy 

  n  v  t am g a g ao t ông  ường bộ” được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân Tr chưa có tiền án, 
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tiền sự; đã cùng chủ phương tiện bồi thường thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại, 

đại diện gia đình bị hại có đơn bãi nại đối với Nguyễn Văn Tr, lỗi tai nạn một phần 

cũng do bị hại. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại 

các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tr từ 09 (chín) tháng 

đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 (mười 

tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) tháng về tội “   p  m quy   n  v  tham gia giao 

t ông  ường bộ”. 

Về tang, vật chứng của vụ án:  

+ Cơ quan điều tra tạm giữ xe ô tô biển số 75C-108.91 và xe mô tô biển số 

86B2-204.62, sau khi khám phương tiện, Cơ quan điều tra đã xử lý giao trả lại xe ô 

tô biển số 75C-108.91 cho Nguyễn Văn Thắng là người được bà Phạm Thị Lành ủy 

quyền và xe mô 86B2-204.62 cho Nguyễn Thị Xuân Tr (là con ông Nguyễn Xuân 

Lộ) được gia đình ủy quyền theo quy định nên Hội đồng xét xử không xem xét giải 

quyết. 

+ Đối với giấy phép lái xe ô tô hạng C, số 520986000499, mang tên Nguyễn 

Văn Tr do Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/5/2019 hoàn trả 

lại cho bị cáo Nguyễn Văn Tr. 

Về phần dân sự: Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện nhà xe cùng với Nguyễn Văn 

Tri đã thăm hỏi, bồi thường thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại với số tiền 

110.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân Tr (con ông Nguyễn Xuân Lộ) được gia 

đình ủy quyền nhận đầy đủ số tiền nói trên, đồng thời bà Trang làm đơn bãi nại và 

không yêu cầu bồi thường gì thêm, cam đoan không khiếu nại thắc mắc về sau và 

xin giảm nhẹ hình phạt cho Tr, nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét, giải 

quyết. 

Bị cáo Nguyễn Văn Tr không trình bày lời bào chữa, bị cáo nhất trí với lời luận 

tội của Kiểm sát viên, đồng thời thừa nhận toàn tộ hành vi phạm tội, đồng ý với 

quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ cho bị cáo. 

Lời nói sau cùng bị cáo Nguyễn Văn Tr trình bày: Bị cáo hối hận về hành vi 

phạm tội, mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo ở nhà làm 

ăn, chăm sóc, nuôi dưỡng vợ con nhỏ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
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[1] V  tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an 

huyện BB, Viện kiểm sát nhân dân huyện BB, Kiểm sát viên và những người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] V  hành vi ph m tội của b  cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với lời khai tại các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra 

tại phiên tòa, đủ cơ sở để kết luận: Đây là vụ án “Vi ph m quy   nh v  tham gia giao 

t ông  ường bộ” do Nguyễn Văn Tr thực hiện. 

Vào khoảng 19 giờ 50 phút ngày 10/11/2020 tại km 1643 +800 mét trên Quốc 

lộ 1A thuộc thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Do 

Nguyễn Văn Tri có giấy phép lái xe ô tô, hạng C theo quy định, trực tiếp điều khiển 

xe ô tô biển số 75C-108.91 không chấp hành biển báo hiệu giao nhau với đường 

không ưu tiên dẫn đến xảy ra va chạm với xe mô tô 86B2-204.62 do Nguyễn Xuân 

Lộ điều khiển chạy băng qua đường gây ra tai nạn làm Nguyễn Xuân Lộ chết tại 

chỗ. 

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây 

thiệt hại đến tính mạng của người khác, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân 

khi tham gia giao thông, đủ yếu tố cấu thành tội  “Vi ph m quy   nh v  tham gia 

g ao t ông  ường bộ” theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự. 

Do đó, Bản cáo trạng số 98/CT-VKS.HBB ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Viện 

Kiểm sát nhân dân huyện BB truy tố bị cáo theo khung hình phạt và điều luật đã 

viện dẫn trong cáo trạng là có căn cứ và đúng pháp luật. 

[3] Xét tín  c ất, mức  ộ  àn  v  p  m tộ  của b  cáo:  

Bị cáo Nguyễn Văn Tr là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khi điều 

khiển xe ô tô biển số 75C-108.91 không chấp hành báo hiệu đường bộ va chạm vào 

Nguyễn Xuân Lộ đang điều khiển xe mô tô băng qua đường, gây ra tai nạn làm Lộc 

tử vong.  

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tr đã vi phạm vào khoản 1 Điều 11 Luật giao 

thông đường bộ và khoản 1 Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT- BGTVT ngày 

29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải, “Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn 

của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ”. Tại khoản 1 

Điều 11 Luật giao thông đường bộ, quy định: “Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường 

bộ: 1. Ngườ  t am g a g ao t ông p ả  c ấp  àn    ệu lện  và c ỉ dẫn của  ệ t ống 

báo   ệu  ường bộ.”. Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 31, quy định: “Điều 5. Các 

trường hợp phải giảm tốc độ: Ngườ     u k  ển p ương t ện t am g a g ao t ông 

 ường bộ p ả  g ảm tốc  ộ  ể có t ể dừng l   một các  an toàn trong các trường 

 ợp sau: 1. Có báo   ệu cản  báo nguy   ểm  oặc có c ướng ng   vật trên  ường”. 
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Theo Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 1242/PY-PC09 ngày 30/11/2020 

của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, kết luận: Nguyên nhân tử 

vong của Nguyễn Xuân Lộ:1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa chấn thương vùng 

đầu mặt, vùng ngực - bụng, vùng lưng - mông và tay trái. Gãy sập xương sườn ngực 

phải, ngực trái và xương ức, vỡ tạng khoang ngực. Gãy kín xương vai trái. Gãy kín 

đầu trong xương đòn trái. Gãy kín cung bên xương sườn ngực trái. Vết thương lóc 

da từ giữa trên cánh tay trái đến cẳng tay và mu bàn tay trái; 2. Nguyên nhân chết: 

Nguyễn Xuân Lộ chết: sốc chấn thương không hồi phục do đa chấn thương; 3. Kết 

luận khác: Nồng độ cồn (Ethanol) trong máu của Nguyễn Xuân Lộ tại thời điểm 

khám nghiệm là 182,19 mg/100mL. 

Như vậy đã đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Tr đã phạm 

tội: “Vi ph m quy   nh v  t am g a g ao t ông  ường bộ” theo Điểm a Khoản 1 

Điều 260 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đã truy 

tố. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự, an toàn 

giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tính mạng của người khác, gây hoang mang 

trong quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông, do đó cần phải xử lý nghiêm, 

nhằm răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, sống tuân theo pháp 

luật, các quy tắc của cuộc sống và phòng ngừa tội phạm chung. 

[4]. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn Tr không bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

- V  tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi quyết định hình phạt cần xem 

xét cho bị cáo tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải; bản thân Tri chưa có tiền án, tiền sự; đã cùng chủ phương tiện bồi 

thường thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại, đại diện gia đình bị hại có đơn bãi nại 

đối với Nguyễn Văn Tr, lỗi một phần cũng do bị hại. Đây là những tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại các điểm s, b khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và hoàn cảnh 

gia đình của bị cáo, thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng quy 

định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) cho 

bị cáo Tr được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính 

quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ trừng trị, giáo dục bị cáo trở 

thành người công dân có ích cho xã hội. 

[5] T i phiên tòa, Kiểm sát viên giữ quy n công tố giữ nguyên quan   ểm truy 

tố và    ngh  Hộ   ồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s Khoản 

1, Khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị 

cáo Nguyễn Văn Tr 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án 



 
 

9 

treo. Thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng đến 24 (hai mươi bốn) tháng là có 

căn cứ, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

 [6]    xử lý vật c ứng vụ án:  

- Cơ quan điều tra tạm giữ xe ô tô biển số 75C-108.91 và xe mô tô biển số 

86B2-204.62, sau khi khám phương tiện, Cơ quan điều tra đã xử lý giao trả lại xe ô 

tô biển số 75C-108.91 cho Nguyễn Văn Thắng là người được bà Phạm Thị Lành ủy 

quyền và xe mô 86B2-204.62 cho Nguyễn Thị Xuân Tr (là con ông Nguyễn Xuân 

Lộ) được gia đình ủy quyền theo quy định nên Hội đồng xet xử không xem xét, giải 

quyết.  

- Đối với giấy phép lái xe ô tô hạng C, số 520986000499, mang tên Nguyễn 

Văn Tri do Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 16/5/2019 trả lại 

cho bị cáo Nguyễn Văn Tr. 

[7] V  phần dân sự: Sau khi xảy ra tai nạn, đại diện nhà xe cùng với Nguyễn 

Văn Tr đã thăm hỏi, bồi thường thiệt hại vật chất cho gia đình bị hại với số tiền 

110.000.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Xuân Tr (con ông Nguyễn Xuân Lộ) được gia 

đình ủy quyền nhận đầy đủ số tiền nói trên, đồng thời bà Tr làm đơn bãi nại không 

yêu cầu bồi thường gì thêm, cam đoan không khiếu nại thắc mắc về sau và xin giảm 

nhẹ hình phạt cho Tri nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

[7]    án p í: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Vì     lẽ trên;  

QUYẾ  ĐỊNH 

* C   cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 260; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (Đã được sửa đổi bổ 

sung năm 2017). 

*  u ê  bố: Bị cáo Nguyễn Văn Tr  phạm tội “   p  m quy   n  v  t am g a 

g ao t ông  ường bộ”.      

* Xử phạt: Nguyễn Văn Tr 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách 20 (Hai mươi) tháng tính từ ngày tòa tuyên án (02/3/2022). 

Giao bị cáo Nguyễn Văn Tr cho Ủy ban nhân dân phường KL, thành phố H, 

tỉnh TTH nơi bị cáo Tr cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo Tr thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của 

Luật Thi hành án Hình sự năm 2019. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo đã bị kiểm điểm theo 

quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019 nhưng sau khi kiểm 

điểm vẫn tiếp tục vi phạm và đã được nhắc nhở bằng văn bản mà vẫn cố ý vi phạm 

thì Công an cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo, đề nghị cơ quan thi 
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hành án hình sự Công an cấp huyện tiến hành trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án có 

thẩm quyền quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của Bản án đã 

cho hưởng án treo. 

* Biện p áp tư p áp: Áp dụng Điểm b Khoản 01 Điều 46 Bộ luật hình sự và 

Điểm a Khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn 

Tri Giấy phép lái xe hạng C, số 520986000499 do Sở giao thông vận tải tỉnh Thừa 

Thiên Huế cấp ngày 16/5/2019 mang tên Nguyễn Văn Tr hiện đang lưu tại hồ sơ vụ 

án. 

 * V  án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Tr phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Trường hợp Bản án  ược t    àn  án t eo quy   nh t   Đ  u 2 Luật thi hành án 

dân sự t ì ngườ   ược thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  

cưỡng chế t    àn  án t eo quy   nh t   các Đ  u 6, Đ  u 7, Đ  u 7a, Đ  u 7b và 

Đ  u 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu t    àn  án  ược thực hiện t eo quy   nh 

t i Đ  u 30 của Luật thi hành án dân sự. 

Quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm của bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(02/3/2022). 

Riêng người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được Bản án hoặc Bản án được niêm yết công khai tại địa phương. 

 
 

Nơi  hận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

- TAND tỉnh BT;                                                     HẨM PHÁN - CHỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

- VKSND tỉnh BT; 

- VKSND huyện BB; 

- Công an huyện BB; 

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo, những người tham gia tố tụng; 

- UBND địa phương nơi b/c thường trú; 

- Chi cục THADS huyện BB;                                               N u     uấ  A h 

- Lưu hồ sơ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx

